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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, 

Long An, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Giang, Hà 

Nội, Ninh Bình, Quảng Bình, Thái Bình, Hải 

Dương, Bắc Ninh, TT Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí 

Minh, Nam Định. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 90 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 02/02/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



 DANH SÁCH 

Công dân ngoài tỉnh kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 428 /QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa 

điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt đầu 

cách ly 

Ngày hoàn thành 

cách ly 

Số điện thoại cá 

nhân 
Ph ng 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 
Tỉnh 

1.  Tạ Thị Yến 12/02/1987 Nữ Chiến Thắng An Lảo Hải Phòng Lào 19/01/2021 02/02/2021 0366167644 213B 

2.  Phan Thị Thân 25/12/1968 Nữ Diễn Hạnh  Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0977464705 213B 

3.  Trần Thị Niệm 10/10/1981 Nữ Đại Sơn Đô Lương  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0397666011 213B 

4.  Lê Thị Hương 02/02/1978 Nữ Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0868075654 213B 

5.  Lê Thị Lan 03/3/1987 Nữ Thiệu Khánh  Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0966314733 213B 

6.  Nguyễn Thị Bảy 16/6/1976 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   213B 

7.  Luyện Thị viện 26/10/1973 Nữ Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0378702649 213B 

8.  Lê Thị Ưng 08/8/1974 Nữ Thiệu Dao Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0966947117 213B 

9.  Nguyễn Thị Hồng 06/8/1975 Nữ Thiệu Dao Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0395623007 213B 

10.  Lê Thị Mảng 24/5/1905 Nữ Khánh Nam Đức Hòa Long An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0862076270 213B 

11.  Lã Thị Huế 04/2/1994 Nữ Sơn Phú Định Hóa Thái Nguyên Lào 19/01/2021 02/02/2021 0329381220 212 

12.  Đinh Thị Thuật 09/12/1989 Nữ Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 02092012127 212 

13.  Bùi Thị Thu Loan 15/7/1976 Nữ Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre Lào 19/01/2021 02/02/2021 02095486212 212 

14.  Trần Thị Trinh 01/4/1973 Nữ Tx. Cửa Lò Nghi Lộc Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0586527546 212 

15.  Võ Thị Hoàng Yến 27/9/2015 Nữ Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0389860269 212 

16.  Võ Khánh Vi 30/5/2019 Nam Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   212 

17.  Nguyễn Thị Ngần 23/11/1986 Nữ Thanh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0966128130 212 

18.  Lưu Thị Hoài 02/6/1987 Nữ Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0389860269 212 

19.  Võ Công Tâm 21/11/2017 Nam Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   212 



20.  Phạm Thị Tần 02/02/1985 Nữ Xương Lâm Lạng Giang Bắc Giang Lào 19/01/2021 02/02/2021   212 

21.  Nông Thị Thành 09/5/1985 Nữ Xương Lâm Lạng Giang Bắc Giang Lào 19/01/2021 02/02/2021 0354189984 212 

22.  Phan Thị Tình 02/02/1988 Nam Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0389860269 212 

23.  Đặng Thanh Quang 03/8/1975 Nam P. Đức Thắng Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0913248205 211 

24.  Nguyễn Minh Sơn 19/01/1986 Nam P. Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0915191607 211 

25.  Đinh Văn Bình 04/6/1963 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0383278065 211 

26.  Đinh Văn Khoa 20/02/1962 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0817263683 211 

27.  Lê Quý Thịnh 07/9/1983 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0987917394 211 

28.  Đòan Ngọc Ánh 22/01/1986 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0387927307 211 

29.  Đặng Quang Đạo 01/01/1973 Nam Yên Thắng Yên Mô Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0981539780 211 

30.  Bùi Văn Hòa 09/7/1996 Nam Quảng Lạc  Nho Quan Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0364151783 211 

31.  Trần Đình Toản 20/8/1975 Nam Quảng Tùng Quảng Trạch QuảngBình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0395564519 210 

32.  Lô Văn Hai 11/11/1992 Nam Thanh Sơn Thanh Chương Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0983126490 210 

33.  Hồ Sỹ Đàn 06/7/1984 Nam Thanh Xuân Thanh Chương Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0838440221 210 

34.  Lê Ngọc Tú 06/5/1977 Nam Hương Sơn Tân Kỳ Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0327895929 210 

35.  Nguyễn Văn Phượng 23/5/1967 Nam Thanh Lĩnh Thanh Chương Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0973116219 210 

36.  Nguyễn Tài Kinh 02/10/1988 Nam Đông Hòa Đông Sơn Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0982403879 210 

37.  Nguyễn Văn Hải 01/02/1978 Nam Thanh Lĩnh Thanh Chương Ngh  An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0868220289 210 

38.  Phạm Văn Thành 10/9/1982 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   209 

39.  Đồng Sỹ Quân 14/11/2001 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   209 

40.  Nguyễn Chính Mạnh 10/8/1982 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0394480051 209 

41.  Nguyễn Đình Xuân 06/4/1987 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0948100351 209 

42.  Phan Văn Tuấn 25/7/1992 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0384328370 209 

43.  Nguyễn Văn Vinh 02/4/1971 Nam Nghi Hoa Nghi Lộc Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0342895332 209 

44.  Luyện Văn Đức 02/9/2001 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0338022472 209 

45.  Đậu Đình Phan 29/10/2002 Nam Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0386859463 209 

46.  Phạm Văn Quang 13/01/1999 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0842078060 209 

47.  Lê Văn Phúc 05/4/1993 Nam Đô Thanh Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0343698730 209 



48.  Nguyễn Đăng Cường 16/01/1995 Nam Kim Nổ Đông Anh Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0983168628 208 

49.  Trần Công Diện 21/10/1998 Nam Minh Tân Kiến Xương Thái Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0968847283 208 

50.  Ngô Giang Sơn 20/9/1962 Nam Diển Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0356743161 208 

51.  Phạm Văn Thảo 02/6/1971 Nam Diển Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0342439284 208 

52.  Phạm Văn Bình 08/11/1977 Nam Diển Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0336519817 208 

53.  Nguyễn Văn Kỷ 08/02/1983 Nam Mã Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0983159044 208 

54.  Đồng Xuân Cự 01/9/1986 Nam Chiến Thắng An Lảo Hải Phòng Lào 19/01/2021 02/02/2021 0375807176 208 

55.  Dương Văn Quyết 05/3/1998 Nam Hoa Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0849056467 208 

56.  Nguyễn Văn Hải 24/01/1998 Nam Mai Hòa Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0824704632 208 

57.  Phạm Văn Mạnh 25/11/1988 Nam Kim ĐÍnh Kim Thành Hải Dương Lào 19/01/2021 02/02/2021 0372009410 208 

58.  Nguyễn Thế Anh 08/3/1986 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0357572345 207 

59.  Đồng Văn Thành 12/5/1985 Nam Hương Lâm Hiệp Hòa Bắc Giang Lào 19/01/2021 02/02/2021 0975326585 207 

60.  Đậu Xuân Cường 13/02/1985 Nam Tân Sơn Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0968789559 207 

61.  Nguyễn Bá Thiều 19/11/1992 Nam Mã Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0388887839 207 

62.  Bùi Thế Tám 19/01/1973 Nam Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh Lào 19/01/2021 02/02/2021 0793285215 207 

63.  Nguyễn Đăng Trường 30/10/1970 Nam Yên Sơn Đô Lương  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0355923789 207 

64.  Phạm Văn Dũng 24/5/1988 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0973949667 207 

65.  Hồ Nguyễn Thương 27/11/1988 Nam Thọ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0834672498 207 

66.  Trần Văn Thắng 07/4/1992 Nam Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0974258661 207 

67.  Nguyễn Xuân Hai 26/3/1987 Nam Xuân Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0982494202 206 

68.  Lê Nguyễn Trường 06/01/1984 Nam TDP.3 Tử Hạ TP.Huế Lào 19/01/2021 02/02/2021 0905030808 206 

69.  Chu Bình Trung 15/7/1986 Nam Hòa Minh Liên Chiểu Đà Nẵng Lào 19/01/2021 02/02/2021 0777538385 205 

70.  Hồ Trung Giới 10/10/1990 Nam Ngư Thủy Bắc Lệ Thủy Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0387072166 205 

71.  Nguyễn Văn Đông 25/10/1977 Nam Quảng Phong Quảng Trạch Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0335487665 205 

72.  Nguyễn Quý Trọng 10/01/2000 Nam Quảng Phong Quảng Trạch Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0332136481 205 

73.  Nguyễn Văn Nam 04/8/1980 Nam Quảng Phong Quảng Trạch Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0394004135 205 

74.  Trần Xuân Điệt 10/10/1973 Nam Quảng Liên Quảng Trạch Quảng Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0978490612 205 

75.  Cao Khắc Hữu 10/10/1971 Nam Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   205 



76.  Thái Doãn Hòa 10/5/1972 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   205 

77.  Trương Sỹ Đông 20/11/1976 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0347025613 205 

78.  Hoàng Ngọc Minh 23/9/1985 Nam Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0982244066 205 

79.  Mai Ngọc Tú 17/7/1998 Nam Khánh Nhạc Yên Khánh Ninh Bình Lào 19/01/2021 02/02/2021 0328731420 204 

80.  Nguyễn Thìn Tùng 06/11/1994 Nam Đông Hóa Đông Sơn Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0964385236 204 

81.  Lý Văn Toàn 01/4/1999 Nam Linh Sơn  Thái Nguyên Thái Nguyên Lào 19/01/2021 02/02/2021 0329119305 204 

82.  Lý Văn Hiệp 07/3/1998 Nam Linh Sơn  Thái Nguyên Thái Nguyên Lào 19/01/2021 02/02/2021 0327088902 204 

83.  Võ Hoàng Minh 10/12/1976 Nam Bến Phú Lâm P9. Quận 6 TP. HC Minh Lào 19/01/2021 02/02/2021 0986310943 204 

84.  Nguyễn Viết Tâm 05/10/1959 Nam Nghĩa Thuận  Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0948823671 204 

85.  Nguyễn Văn Thắng 16/12/1983 Nam Chiến Thắng An Lão Hải Phòng Lào 19/01/2021 02/02/2021 0338659671 204 

86.  Nguyễn Văn Tiến 21/3/1980 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   204 

87.  Ngô Văn Hải 03/6/1905 Nam Diễn Hạnh  Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0986867237 204 

88.  Mai Văn Cường 01/3/1965 Nam Giao Tiến Giao Thủy Nam Định Lào 19/01/2021 02/02/2021   204 

89.  Nguyễn Văn Báu 05/10/1982 Nam Xuân Phương XuânTrường Nam Định Lào 19/01/2021 02/02/2021 0392648366 202 

90.  Vũ Bá Lâm 21/11/1973 Nam Yên Chính Ý Yên Nam Định Lào 19/01/2021 02/02/2021 0357996374 202 

 

Danh sách này có 90 người./. 
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